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TỜ TRÌNH

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành 

biểu mẫu về luật sư và hành nghề luật sư

Kính gửi: Bộ trưởng Hà Hùng Cường

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH THÔNG TƯ
Ngày 20/11/2012, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư được Quốc hội thông qua, có hiệu lực từ ngày 01/7/2013. Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư, ngày 14/10/2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 123/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư. Nội dung của Nghị định 123/2013/NĐ-CP đã quy định cụ thể, rõ ràng về các lĩnh vực trong hoạt động hành nghề luật sư. 

Bên cạnh đó, sau khi Luật luật sư năm 2006 được ban hành, Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 17/2011/TT-BTP ngày 14/10/2011 hướng dẫn một số quy định của Luật luật sư, Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật luật sư, Nghị định hướng dẫn thi hành các quy định của Luật luật sư về tổ chức xã hội - nghề nghiệp của Luật sư. Thông tư này quy định hai nội dung chính, đó là: (i) hướng dẫn thi hành một số điều của Luật luật sư và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; (ii) các mẫu giấy tờ về luật sư và hành nghề luật sư. 

Về nội dung hướng dẫn thi hành một số điều của Luật luật sư tại Thông tư số 17/2011/TT-BTP về cơ bản vẫn đang phát huy hiệu lực, hiệu quả trên thực tế. Điều này không gây khó khăn cho việc theo dõi, áp dụng, thi hành của địa phương. Đối với những nội dung trái với Nghị định số 123/2013/NĐ-CP thì áp dụng Nghị định số 123/2013/NĐ-CP; các nội dung hướng dẫn Nghị định 28/2007/NĐ-CP, Nghị định số 131/2008/NĐ-CP hết hiệu lực thi hành từ ngày 28/11/2013 theo quy định tại Nghị định số 123/2013/NĐ-CP; đối với nội dung hướng dẫn một số điều của Luật luật sư tiếp tục có hiệu lực thi hành. Vì vậy, Thông tư số 17/2011/TT-BTP vẫn còn hiệu lực thi hành. 

Tuy nhiên, các mẫu giấy tờ về luật sư và hành nghề luật sư quy định tại Thông tư số 17/2011/TT-BTP có một số vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện, cụ thể như sau:
- Một số mẫu giấy tờ không phù hợp với quy định mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư.

- Một số mẫu giấy tờ quy định những nội dung không cần thiết trong quản lý tổ chức và hoạt động luật sư, gây phiền hà cho người dân khi thực hiện thủ tục hành chính.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư; đơn giản hóa thủ tục hành chính trong việc cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư, Giấy phép thành lập, đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư; nâng cao tự quản của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư, vai trò quản lý của tổ chức hành nghề luật sư, Bộ Tư pháp thấy rằng việc xây dựng Thông tư ban hành các mẫu giấy tờ về luật sư và hành nghề luật sư là cần thiết.
II. VỀ HÌNH THỨC BAN HÀNH VĂN BẢN
Theo Kế hoạch năm 2014 của Bộ Tư pháp thực hiện Quyết định số 1072/QĐ-TTG ngày 05/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020”, Chỉ thị 33-CT/TW ngày 30/3/2009 của Ban Bí thư vê tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư và Quyết định số 123/QĐ-TTg ngày 18/01/2010 phê duyệt Đề án “Phát triển đội ngũ luật sư phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế từ năm 2010 đến năm 2020” (ban hành kèm theo Quyết định số 1210/QĐ-BTP ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp), Cục Bổ trợ tư pháp có nhiệm vụ xây dựng Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành các mẫu giấy tờ về luật sư và hành nghề luật sư. Tuy nhiên, qua hai hội thảo tại Hải Phòng và Khánh Hòa, đa số đại biểu cho rằng Quyết định của Bộ trưởng không phải là văn bản quy phạm pháp luật, và đề nghị xây dựng dưới hình thức Thông tư.
Qua nghiên cứu, Cục Bổ trợ tư pháp thấy rằng, gần đây nhất, Bộ trưởng đã ký ban hành Thông tư số 12/2012/TT-BTP ngày 07 tháng 11 năm 2012 về việc ban hành một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động trọng tài thương mại. Do đó, Cục Bổ trợ tư pháp đã chỉnh lý Dự thảo Quyết định thành Dự thảo Thông tư.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO THÔNG TƯ

Sau khi xây dựng Dự thảo Thông tư, Cục Bổ trợ tư pháp đã tổ chức hai Hội thảo tại Hải Phòng (ngày 24/7/2014) và Khánh Hòa (ngày 07/8/2014) để lấy ý kiến đóng góp cho Dự thảo Thông tư. Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu tại hai Hội thảo trên, Cục Bổ trợ tư pháp đã chỉnh lý và tổ chức cuộc họp với các cơ quan, tổ chức có liên quan ngày 02 tháng 10 năm 2014. 

Ngày … tháng … năm…, Bộ Tư pháp đã có Công văn số ….. gửi lấy ý kiến đóng góp bằng văn bản của Liên đoàn luật sư Việt Nam, Sở Tư pháp 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Đoàn luật sư 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan, tổ chức có liên quan và một số tổ chức hành nghề luật sư về Dự thảo Thông tư. Đồng thời, Cục Bổ trợ tư pháp cũng đăng tải Dự thảo Thông tư lên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp để lấy ý kiến.
IV. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO THÔNG TƯ
1. Bố cục của Dự thảo Thông tư:

Dự thảo Thông tư gồm 05 điều, cụ thể như sau:

- Điều 1: Phạm vi điều chỉnh; 

- Điều 2. Đối tượng sử dụng các mẫu giấy tờ;
- Điều 3: Các mẫu giấy tờ kèm theo Thông tư;

- Điều 4: Đăng tải, in mẫu giấy tờ;

- Điều 5: Hiệu lực thi hành.

2. Nội dung của các mẫu giấy tờ ban hành kèm theo Thông tư
2.1. Về các vấn đề chung

Các mẫu giấy tờ ban hành kèm theo Thông tư được chỉnh lý, sửa đổi, bổ sung cụ thể như sau:

- Gộp Giấy đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư và Sơ yếu lý lịch theo quy định tại Thông tư số 17/2011/TT-BTP thành một Các mẫu giấy tờ “Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư”.

- Tách Đơn đề nghị thành lập chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài, công ty luật trách nhiệm hữu hạn 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam thành 02 mẫu (Mẫu TP-LS-11 và TP-LS-12).

- Bổ sung 02 mẫu: (i) Đơn đề nghị thành lập công ty luật hợp danh giữa tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài và công ty luật hợp danh Việt Nam; (ii) Giấy đăng ký hoạt động công ty luật hợp danh giữa tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài và công ty luật hợp danh Việt Nam.

- Sửa đổi, bổ sung 21 mẫu giấy tờ theo Quy định tại Thông tư số 17/2011/TT-BTP.

- Bỏ 08 mẫu giấy tờ theo Quy định tại Thông tư số 17/2011/TT-BTP.

2.2. Về Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư và Sơ yếu lý lịch

Điều 17 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư quy định về hồ sơ cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư không bao gồm Sơ yếu lý lịch của người đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư. Tuy nhiên, để thuận lợi cho công tác quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư, Dự thảo Thông tư quy định theo hướng đưa một số nội dung tại Sơ yếu lý lịch theo quy định tại Thông tư 17/2011/TT-BTP vào nội dung Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư. Đồng thời, Dự thảo Thông tư bỏ một số nội dung như Giấy chứng nhận kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư, Bằng cử nhân luật, Giấy chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề luật sư... do các thông tin này đã được thể hiện trong các giấy tờ, văn bằng chứng chỉ kèm theo hồ sơ cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư.

2.3. Các mẫu giấy tờ về đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư, chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư, luật sư hành nghề với tư cách cá nhân

Về cơ bản, các mẫu giấy tờ đăng ký hoạt động được giữ như quy định tại Thông tư 17/2011/TT-BTP. Bên cạnh đó, do Chứng chỉ hành nghề luật sư là một trong những tiêu chuẩn trở thành luật sư, Thẻ luật sư được cấp cho người có Chứng chỉ hành nghề luật sư để gia nhập một Đoàn luật sư. Vì vậy, để đồng thời nắm được thông tin về số lượng luật sư được cấp Chứng chỉ hành nghề và luật sư tham gia hoạt động hành nghề trên thực tế, Cục Bổ trợ tư pháp thay thế thông tin về Chứng chỉ hành nghề luật trong các mẫu giấy tờ này bằng thông tin về Thẻ luật sư. 

Ngoài ra, căn cứ quy định tại các Điều 49, 50 của Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật luật sư, Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điểm trong các mẫu giấy tờ về luật sư hành nghề với tư cách cá nhân như thông tin về địa điểm giao dịch, số điện thoại, fax, email được thay thế bằng thông tin về số hợp đồng lao động, tên cơ quan, tổ chức ký hợp đồng lao động, địa chỉ của cơ quan, tổ chức ký hợp đồng lao động; lĩnh vực đăng ký hoạt động của luật sư hành nghề với tư cách cá nhân tuân theo quy định của Luật luật sư.

2.4. Đơn đề nghị thành lập chi nhánh của tổ chức luật sư nước ngoài, công ty luật nước ngoài, chi nhánh công ty luật nước ngoài tại Việt Nam

Căn cứ quy định tại Điều 27, 28 Nghị định 123/2013/NĐ-CP, Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung các thông tin trong Đơn đề nghị thành lập chi nhánh của tổ chức luật sư nước ngoài, công ty luật nước ngoài, chi nhánh công ty luật nước ngoài tại Việt Nam như thông tin về thời hạn hoạt động; cam kết về việc có 02 luật sư nước ngoài có mặt và hành nghề tại Việt Nam, mỗi luật sư nước ngoài phải có thời gian hành nghề tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên trong khoảng thời gian liên tục 12 tháng; dự kiến kế hoạch hoạt động tại Việt Nam để phù hợp với các quy định nêu trên của Nghị định 123/2013/NĐ-CP.
Bên cạnh đó, theo quy định của Thông tư 17/2011/TT-BTP, Đơn đề nghị thành lập chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài và công ty luật trách nhiệm hữu hạn 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam là một mẫu giấy tờ. Tuy nhiên, để thuận lợi cho quá trình quản lý, đồng thời, để phù hợp với mỗi loại hình tổ chức hành nghề (công ty luật là một pháp nhân, chi nhánh là đơn vị phụ thuộc) cần những thông tin khác nhau nên Dự thảo Thông tư chỉnh lý theo hướng tách Đơn đề nghị thành lập chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài, công ty luật trách nhiệm hữu hạn 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam thành 02 mẫu riêng.
2.5. Khổ giấy in các mẫu giấy tờ
Thống nhất sử dụng sử dụng khổ giấy A4 (210 x 297mm) cho các mẫu giấy tờ để phù hợp với tiêu chuẩn chung. Việc sử dụng khổ giấy A3 sẽ lãng phí và tốn kém hơn khi phải dùng đến máy in chuyên dụng.

2.6. Bỏ các mẫu giấy tờ từ mẫu TP-LS-22 đến TP-LS-29 trong Thông tư số 17/2011/TT-BTP

Để phù hợp với các quy định của Luật luật sư, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực hành nghề luật sư, đồng thời, phát huy tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư, Dự thảo Thông tư bỏ một số  mẫu giấy tờ được quy định trong Thông tư số 17/2011/TT-BTP, gồm: Phiếu thỏa thuận thực hiện dịch vụ pháp lý; Sổ theo dõi văn bản đi/văn bản đến; Sổ theo dõi việc sử dụng lao động; Sổ theo dõi hợp đồng dịch vụ pháp lý/phiếu thỏa thuận thực hiện dịch vụ pháp lý; Sổ theo dõi việc tham gia tố tụng trong vụ án hình sự theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng/thực hiện trợ giúp pháp lý miễn phí; Sổ theo dõi khen thưởng, kỷ luật, xử lý vi phạm; sổ theo dõi khiếu nại và giải quyết khiếu nại; Sổ đăng ký hoạt động.
2.7. Các nội dung khác

- Để phù hợp với Luật Doanh nghiệp, đồng thời đảm bảo đầy đủ thông tin cần thiết trong Giấy đăng ký hoạt động của các tổ chức hành nghề luật sư, Cục Bổ trợ tư pháp đã thay thông tin về Trưởng văn phòng luật sư, Giám đốc công ty luật thành người đại diện theo pháp luật của văn phòng luật sư/công ty luật.

- Để đảm bảo thuận lợi, thống nhất trong việc sử dụng các mẫu giấy tờ trên toàn quốc, Cục Bổ trợ tư pháp đã quy định các mẫu giấy đăng ký hoạt động được thiết kế trên bìa cứng, màu trắng.
- Bên cạnh đó, Cục Bổ trợ tư pháp đã chỉnh lý một số mặt kỹ thuật của các mẫu giấy tờ.

Trên đây là những nội dung cơ bản của Dự thảo Thông tư về việc ban hành các mẫu giấy tờ về luật sư và hành nghề luật sư, Cục Bổ trợ tư pháp kính trình Bộ trưởng xem xét và quyết định việc ký ban hành Quyết định.
	Nơi nhận:

- Như trên;

- Thứ trưởng Nguyễn Thúy Hiền (để b/c); 

- Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật (để phối hợp);

- Cục Kiểm tra VBQPPL (để phối hợp);

- Lưu: VT, LSTVPL.
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